
 

 

UBND TỈNH HÒA BÌNH 

  SỞ XÂY DỰNG 

   Số:            /SXD-KT&VLXD 
V/v công bố giá một số vật liệu xây 

dựng chủ yếu tháng 7 năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hoà Bình, ngày      tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban ngành, trong tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Chủ đầu tư. 

 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Căn cứ  Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình. 

Căn cứ Thông báo số 3478/TB-VPUBND ngày 10/5/2022 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nguyễn Văn Chương tại hội nghị về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh. 

Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời 

điểm tháng 7 năm 2022, có Phụ lục kèm theo được đăng tải trên trang Website 

của Sở Xây dựng Hoà Bình. 

Giá một số loại vật liệu xây dựng được công bố tại Phụ lục kèm theo công 

văn này được Sở Xây dựng xác định trên cơ sở báo giá của các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đại lý chính thức của các nhà sản xuất đối với 

các loại vật liệu xây dựng không sản xuất trực tiếp trên địa bàn tỉnh, tại thời điểm 

công bố; giá vật liệu tại trung tâm các huyện, thành phố theo Văn bản phối hợp 

của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình 

Giá vật liệu xây dựng được công bố tại công văn này làm cơ sở để các chủ 

đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan xác định tổng mức đầu tư xây dựng, 

dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc tổ chức xác định giá 

xây dựng công trình theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Đối với các loại vật liệu trên địa bàn tỉnh chưa sản xuất được, các loại vật 

không có tại khu vực xây dựng công trình, các vật liệu có giá tại địa bàn nơi có 

công trình xây dựng quá cao so với sản phẩm cùng loại được công bố tại địa bàn 

khác (huyện khác trong tỉnh, cơ sở sản xuất khác, các huyện giáp ranh của tỉnh 

bạn) Chủ đầu tư lựa chọn tại khu vực gần nhất và có giá phù hợp, cộng với cước 
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vận chuyển về công trình, để tính giá vật liệu đến chân công trình phù hợp và 

tiết kiệm nhất.  

Đối với loại vật liệu chỉ có 01 tổ chức (cá nhân) đăng ký công bố giá, trong 

quá trình thực hiện các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn cần tham khảo, đối chiếu 

với giá sản phẩm cùng loại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương (trên thị trường) 

để quyết định sử dụng vào công trình, đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư.  

 Đối với các loại vật liệu không có trong công bố này thì chủ đầu tư, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan tham khảo công bố giá các tháng, quý liền kề hoặc 

căn cứ vào mặt bằng giá cả thị trường, hoá đơn chứng từ mua bán hợp lệ theo 

quy định của Bộ Tài chính hoặc báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá cả của 

nhà cung cấp chính thức theo từng thời điểm để xác định giá vật liệu trên cơ sở 

đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, chủng loại vật liệu cho từng công trình cụ 

thể và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác trong việc xác định giá vật 

liệu để lập đơn giá xây dựng công trình. 

Các chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm lựa chọn, quyết định 

vận dụng giá vật liệu xây dựng được công bố đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, 

chủng loại vật liệu sử dụng cho từng công trình cụ thể và phù hợp với mặt bằng 

giá cả thị trường tại thời điểm xây dựng và khu vực xây dựng công trình. 

Chi tiết Phụ lục kèm theo Văn bản công bố giá tháng 6/2022 được đăng tải 

trên trang Website của Sở Xây dựng Hoà Bình theo địa chỉ: 

https://soxaydung.hoabinh.gov.vn 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Bộ Xây dựng (bc); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ sở;  

- Các phòng, ban, các ĐV thuộc sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải website);   

- Lưu: VT, KT&VLXD. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Tố Chinh 
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BÁO GIÁ VẬT LIỆU CỦA CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH 

DOANH

ĐÁ XÂY DỰNG

Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp vật liệu xây dựng Thanh Hồng 

(Báo giá gửi ngày 05/8/2022)

1 Đá  1 x 2 cm m3             160.000   

2 Đá  2 x 4 cm m3             160.000   

3 Đá hộc m3             140.000   

4 đá base m3             100.000   

THÉP CÁC LOẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN (Quyết định 

số 464/QĐ-GTTN ngày 27 tháng 7 năm 2022)

Thép cuộn

1 Thép trơn cuộn CT3, CB240-T, phi 6, phi 8 
 kg 

16.170              

2 Thép cuộn gai  CB300 - V; D8 ( SD295A)
 kg 

16.170              

3 Thép cuộn  gai CB300 - V; D10 (SD295A)
 kg 

16.220              

Thép cây vằn CT5,SD295A, CB300-V; L = 11,7m

1 Thép cây vằn SD295A, CB300-V; D9;  L = 11,7m
 kg 

17.070              

2 Thép cây vằn SD295A, Gr40, CB300-V; D10; L = 11,7m
 kg 

16.970              

3 Thép cây vằn SD295A, CB300-V; D12;  L = 11,7m
 kg 

16.820              

4 Thép cây vằn SD295A, Gr40, CB300-V; D14-40; L = 11,7m
kg

16.770              

Thép cây vằn CB400-V; CB500V;  L = 11,7m

1 Thép cây vằn CB400-V; CB500V; D10;  L = 11,7m
 kg 

16.970              

2 Thép cây vằn CB400-V; CB500V; D12;  L = 11,7m
 kg 

16.820              

3 Thép cây vằn CB400-V; CB500V; D14-40  L = 11,7m
 kg 

16.770              

PHỤ LỤC 

GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THÁNG 7 NĂM 2022

(Kèm theo Văn bản số:   2837 /SXD - KT&VLXD  ngày 12 tháng  08 năm 2022 của Sở Xây dựng)

Đơn vị tính: Đồng
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Danh sách các điểm phân phối sản phẩm tại Hòa Bình của Công ty Cổ 

phần Gang thép Thái Nguyên (Kèm theo Văn bản số  412/GTTN ngày 

19/5/2022) :

1
Công ty TNHH TMDV Hà Hiền; Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, huyện Yên 

Thủy, tỉnh Hòa Bình

2
Công ty TNHH Đông Hoa; Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

3
Cửa hàng VLXD Minh Mơ; Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

4
Công ty TNHH XD và TM Sơn Nhật (Ngân Nhật); Địa chỉ: Chợ Ốc, xã 

Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

5 Cửa hàng VLXD Phạm Hổ; Địa chỉ: Huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

6
Công ty TNHH MTV Thép Miền Bắc; Địa chỉ: Số nhà 72 - Khu 10 - Thị 

trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

7
Cửa hàng VLXD Trường Phương; Địa chỉ: huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 

Bình

8 Cửa hàng VLXD Anh Đức; Địa chỉ: Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

9
Cửa hàng VLXD Ngà Đạt; Địa chỉ: Xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình

10
Cửa hàng VLXD Cường Thạch; Địa chỉ: Xã Thanh Cao, huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình

Công ty Cổ phần gang thép Nghi Sơn (địa chỉ: Phường Hải Thượng, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) (Văn bản số  55/CV.22/VASG-

PKD ngày 18/7/2022)

A Thép cuộn (VAS)

1 Thép cuộn 6 mm (CB240T)
Kg

17.215              

2 Thép cuộn 8 mm (CB240T)
kg

17.215              

3 Thép cuộn 8 mm (CB300V)
kg

17.315              

B Thép thanh vằn (VAS)

1 Thép thanh vằn 10 mm (Gr40)
kg

17.615              

2 Thép thanh vằn 12 mm (CB300V)
kg

17.465              

3 Thép thanh vằn 14 - 20 mm (CB300V/Gr40)
kg

17.415              

4 Thép thanh vằn 10 mm (CB400V/CB500)
kg

17.765              
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5 Thép thanh vằn 12 mm (CB400V/CB500)
Kg

17.615              

6 Thép thanh vằn 14 - 32 mm (CB400V/CB500)
kg

17.565              

GẠCH ỐP LÁT

Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm - Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: 

13-14-15 Khu Thương mại 24h, đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Văn bản số 015/NYG/DT-HB 

ngày 15/7/2022)

GẠCH LÁT NỀN

1 Pocelain/ Granite men mờ, quy cách 60*60:

6060DAMT001
m2

238.182            

6060DAMT002

6060DAMT003

6060DAMT004

6060DAMT005

6060DAMT006

2 Pocelain/ Granite men mờ, quy cách 60*60:
m2

224.545            

6060MNDA001

6060MNDA002

6060MNDA003

6060MNDA004

6060MNDA005

6060MNDA006

6060MNDA007

6060MNDA008

3 Pocelain/ Granite mài bóng, quy cách 60*60:
m2

224.545            

6060MNDA001-FP

6060MNDA002-FP

6060MNDA003-FP
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6060MNDA004-FP

6060MNDA005-FP

GẠCH ỐP TƯỜNG:

4 Pocelain/Granite men mờ, quy cách 30*60:
m2

224.545            

3060DAMT001

3060DAMT002

3060DAMT003

3060DAMT004

3060DAMT005

3060DAMT006

5 Pocelain/Granite men mờ, quy cách 30*60:
m2

210.000            

3060MNDA001

3060MNDA002

3060MNDA003

3060MNDA004

3060MNDA005

3060MNDA006

3060MNDA007

3060MNDA008

3060MNDA009

TẤM LỢP KIM LOẠI

I
Công ty Cổ phần  AUSTNAM; Địa chỉ: Quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội (Báo giá tháng 7 năm 2022)

Tấm lợp kim loại AUSTNAM

Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm ( A/Z150), sơn 

POLYESTER,G550.

1 Tôn AC11( 11 sóng) dày 0,45mm
m2

198.182            

2 Tôn AC11( 11 sóng) dày 0,47mm
m2

201.818            

3 Tôn ATEK1000( 6 sóng) dày 0,45mm
m2

199.091            
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4 Tôn ATEK1000( 6 sóng) dày 0,47mm
m2

202.727            

5 Tôn ATEK1088( 5 sóng) dày 0,45mm
m2

194.545            

6 Tôn ATEK1088( 5 sóng) dày 0,47mm
m2

199.091            

Tấm lợp liên kết bằng vít mạ nhôm kẽm(A/Z100), sơn 

POLYESTER,G550 

1 Tôn AD11( 11 sóng) dày 0,42 mm
m2

186.364            

2 Tôn AD11( 11 sóng) dày 0,45 mm
m2

193.636            

3 Tôn AD06(6 sóng) dày 0,42 mm
m2

187.273            

4 Tôn AD06(6 sóng) dày 0,45 mm
m2

194.545            

5 Tôn AD05(5 sóng) dày 0,42mm
m2

183.636            

6 Tôn AD05(5 sóng) dày 0,45 mm
m2

190.909            

Tấm lợp liên kết bằng vít mạ nhôm kẽm(A/Z150), sơn 

POLYESTER,G340 

1 Tôn ADTILE(6 sóng giả ngói) dày 0,42mm (G340)
m2

195.455            

Tấm lợp liên kết bằngđai kẹp âm, mạ nhôm kẽm (A/Z150), sơn 

POLYESTER. 

1 Tôn ALOK 420 dày 0,45mm . G550
m2

255.455            

2 Tôn ALOK 420 dày 0,47mm G550
m2

260.909            

3 Tôn ASEAM 480 dày 0,45mm G340
m2

234.545            

4 Tôn ASEAM 480 dày 0,47mm G340
m2

239.091            

Tấm lợp chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, tôn mạ A/Z50, 2 lớp 

tôn, G340-G550.

1  AR-EPS - 0,40/50/0,35, tỉ trọng EPS 11 kg/m3
m2

367.273            

2  AR-EPS - 0,45/50/0,35, tỉ trọng EPS 11 kg/m3
m2

382.727            

3  AR-EPS - 0,40/50/0,4, tỉ trọng EPS 11 kg/m3
m2

380.000            

4  AR-EPS - 0,40/50/0,4, tỉ trọng EPS 11 kg/m3
m2

392.727            

Tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, tôn mạ A/Z50, 2 mặt 

tôn, G340.

1  AP-EPS - 0,35/50/0,35, tỉ trọng EPS 11 kg/m3
m2

321.818            

2  AP-EPS - 0,40/50/0,35, tỉ trọng EPS 11 kg/m3
m2

332.727            

3  AP-EPS - 0,40/50/0,4, tỉ trọng EPS 11 kg/m3
m2

342.727            

4  AP-EPS - 0,45/50/0,4, tỉ trọng EPS 11 kg/m3
m2

354.545            
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Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/Z150. (Ghi 

chú: Tôn PU sử dụng giấy PVC giảm 5000 đ/m2)

1  Tôn APU1(11 sóng) dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

288.182            

2  Tôn APU1(11 sóng) dày 0,47mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

291.818            

3  Tôn APU1(6 sóng) dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

284.545            

4  Tôn APU1(6 sóng) dày 0,47mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

289.091            

Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/Z100.  (Ghi 

chú: Tôn PU sử dụng giấy PVC giảm 5000 đ/m2)

1  Tôn ADPU1(11 sóng) dày 0,4 mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

264.545            

2  Tôn ADPU1(6 sóng) dày 0,4 mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

269.091            

3  Tôn ADPU1(11 sóng) dày 0,42 mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

260.909            

4  Tôn ADPU1(6 sóng) dày 0,42 mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

265.455            

5 Tôn ADPU1 (11 sóng) dày 0,4 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3
m2

270.000            

6 Tôn ADPU1 (11 sóng) dày 0,42 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3
m2

276.364            

7 Tôn ADPU1 (6 sóng) dày 0,4 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3
m2

266.364            

8 Tôn ADPU1 (6 sóng) dày 0,42 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3
m2

272.727            

Phụ kiện( tấm ốp, máng nước…)

1 Khổ 300mm dày 0,47mm
m

59.545              

2 Khổ 400mm dày 0,47mm
m

78.636              

3 Khổ 600mm dày 0,47mm
m

114.545            

4 Khổ 300mm dày 0,45mm
m

58.636              

5 Khổ 400mm dày 0,45mm
m

76.818              

6 Khổ 600mm dày 0,45mm
m

111.818            

7 Khổ 300mm dày 0,42mm
m

54.091              

8 Khổ 400mm dày 0,42mm
m

71.364              

9 Khổ 600mm dày 0,42mm
m

102.727            

Vật tư phụ

1 Đai bắt tôn Alok
chiếc

11.000              

2 Vít 65 mm
chiếc

2.300                
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3 Vít 45 mm
chiếc

1.700                

4 Vít 20 mm
chiếc

1.200                

5 Keo Silicone
hộp

48.000              

6 Vít bắt đai 
chiếc

700                   

Tấm lợp kim loại  SUNTEK

Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ kẽm ( A/Z50), sơn 

POLYESTER,G550/G340

1 Tôn EC11(11 sóng) dày 0,40mm
m2

130.909            

2 Tôn EC11(11 sóng) dày 0,45mm
m2

142.727            

3 Tôn EK106(6 sóng) dày 0,40mm
m2

131.818            

4 Tôn EK106(6 sóng) dày 0,45mm
m2

143.636            

5 Tôn EK108(5sóng) dày 0,40mm
m2

129.091            

6 Tôn EK108(5sóng) dày 0,45mm
m2

140.909            

Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ kẽm ( A/Z50), sơn POLYESTER.

1 Tôn ELOK 420 dày 0,45mm, G550
m2

204.545            

2 Tôn ASEAM 480 dày 0,45mm, G340
m2

192.727            

Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z50. (Ghi chú: 

Tôn PU sử dụng giấy PVC giảm 5000/m2)

1 Tôn EPU1(11 sóng) dày 0,4mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

223.636            

2 Tôn EPU1(11 sóng) dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

235.455            

3 Tôn EPU1(6 sóng) dày 0,4mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

222.727            

4 Tôn EPU1(6 sóng) dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 35-40kg/m3
m2

234.545            

Phụ kiện( tấm ốp, máng nước Suntek) 

1 Khổ 300mm dày 0,45mm
m

45.455              

2 Khổ 400mm dày 0,45mm
m

59.091              

3 Khổ 600mm dày 0,45mm
m

85.000              

4 Khổ 300mm dày 0,4mm
m

41.818              

5 Khổ 400mm dày 0,4mm
m

54.545              

6 Khổ 600mm dày 0,4mm
m

76.818              
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Vật liệu phụ 

1 Đai bắt tôn Alok, Aseam
Chiếc

11.000              

2 Vít sắt dài 65mm
Chiếc

2.300                

3 Vít sắt dài 45 mm
Chiếc

1.700                

4 Vít sắt dài 20mm
Chiếc

1.200                

5 Vít bắt đai 
Chiếc

700                   

6 Keo Silicone
ống

48.000              

DÂY ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN

II
Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam; Địa chỉ: Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Văn bản số 3740/CV-KDTT ngày 18/7/2022)

Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V-TCVN 6610-3

1 VC-0,50 (F 0,80) -300/500 V
m

2.450                

2 VC-1,00 (F1, 13) -300/500 V
m

4.070                

Dây điện bọc nhựa PVC - 0,6/1 kV-Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1

1 VCmd-2x0.5 - (2x16/0.2)-0,6/1 kV
m

4.660                

2 VCmd-2x0.75 - (2x24/0.25)-0,6/1 kV
m

6.570                

3 VCmd-2x1 - (2x32/0.2)-0,6/1 kV
m

8.430                

4 VCmd-2x1,5 - (2x30/0.25) -0,6/1KV
m

12.000              

5 VCmd-2x2,5 - (2x50/0.25) -0,6/1KV

m

19.460              

Dây điện bọc nhựa PVC - 300/500 V-TCVN 6610-5 (ruột đồng)

1 VCmo-2x1-(2x32/0.2)-300/500 V
m

9.680                

2 VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500 V
m

13.640              

3 VCmo-2x6-(2x7x12/0.3)-300/500 V
m

49.610              

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV (ruột đồng) TC: AS/ZS 5000.1
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1 CV-1.5 (7/0.52) -  0,6/1 kV
m

6.240                

2 CV-2.5 (7/0.67) -  0,6/1 kV
m

10.180              

3 CV-10 (7/1.35) - 0,6/1 kV m 37.460              

4 CV-50 - 0,6/1 kV
m

169.310            

5 CV-240 - 0,6/1 kV
m

850.730            

6 CV-300 - 0,6/1 kV
m

1.067.060         

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-1 (1x7/0.425) - 0,6/1 kV
m

6.990                

2 CVV-1.5 (1x7/0.52) - 0,6/1 kV
m

9.010                

3 CVV-6.0 (1x7/1.04) - 0,6/1 kV
m

26.550              

4 CVV-25 - 0,6/1 kV

m

95.400              

5 CVV-50 - 0,6/1 kV
m

167.740            

6 CVV-95 - 0,6/1 kV
m

345.150            

7 CVV-150 - 0,6/1 kV
m

533.930            

Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V - TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 300/500 V
m

20.040              

2 CVV-2x4 (2x7/0.85) - 300/500 V
m

42.530              

3 CVV-2x10 (2x7/1.35) - 300/500 V m 94.840              

Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V - TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-3x1.5 (3x7/0.52) - 300/500 V
m

26.440              

2 CVV-3x2.5 (3x7/0.67) - 300/500 V
m

39.150              

3 CVV-3x6 (3x7/1.04) - 300/500 V
m

81.680              

Cáp điện lực hạ thế - 300/500 V - TCVN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-4x1.5 (4x7/0.52) - 300/500 V
m

33.640              
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2 CVV-4x2.5 (4x7/0.67) - 300/500 V m 49.840              

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-2x16 - 0,6/1 kV
m

147.040            

2 CVV-2x25 - 0,6/1 kV
m

213.190            

3 CVV-2x150 - 0,6/1 kV
m

1.116.000         

4 CVV-2x185 - 0,6/1 kV
m

1.389.150         

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-3x16 - 0,6/1 kV
m

203.510            

2 CVV-3x50 - 0,6/1 kV
m

548.330            

3 CVV-3x95 - 0,6/1 kV
m

1.065.710         

4 CVV-3x120 - 0,6/1 kV
m

1.379.590         

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)-DMTV 2015

1 CVV-4x16 - 0,6/1 kV
m

261.230            

2 CVV-4x25 - 0,6/1 kV
m

395.210            

3 CVV-4x50 - 0,6/1 kV
m

722.480            

4 CVV-4x120 - 0,6/1 kV
m

1.827.790         

5 CVV-4x185 - 0,6/1 kV
m

2.716.430         

Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (3 lõi pha + 1 lõi đất, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

1 CVV-3x16+1x10 (3x/1.7+1x7/1.35)
m

245.590            

2 CVV-3x25+1x16 - 0,6/1 kV
m

361.690            

3 CVV-3x50+1x25 - 0,6/1 kV
m

642.940            

4 CVV-3x95+1x50 - 0,6/1 kV
m

1.240.200         

5 CVV-3x120+1x70 - 0,6/1 kV
m

1.635.750         
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Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (1 lõi 

ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC)

1 CVV/DATA-25 - 0,6/1 kV
m

130.840            

2 CVV/DATA-50 - 0,6/1 kV m 219.260            

3 CVV/DATA-95 - 0,6/1 kV
m

392.180            

4 CVV/DATA-240 - 0,6/1 kV
m

938.810            

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (2 lõi 

ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

1 CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85)- 0,6/1 kV
m

67.390              

2 CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35)- 0,6/1 kV
m

118.010            

3 CVV/DSTA-2x50 - 0,6/1 kV
m

409.610            

4 CVV/DSTA-2x150 - 0,6/1 kV
m

1.207.800         

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (3 lõi 

ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

1 CVV/DSTA-3x4 (3x7/0.85)- 0,6/1 kV
m

110.700            

2 CVV/DSTA-3x16 - 0,6/1 kV
m

227.480            

3 CVV/DSTA-3x50 - 0,6/1 kV
m

583.540            

4 CVV/DSTA-3x185 - 0,6/1 kV
m

2.163.040         

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (3 lõi 

pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

PVC)

1 CVV/DSTA-3x4 +1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67)- 0,6/1 kV
m

97.880              

2 CVV/DSTA-3x16 +1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35)- 0,6/1 kV
m

273.710            

3 CVV/DSTA-3x50 +1x25 - 0,6/1 kV
m

686.480            

4 CVV/DSTA-3x240 +1x120 - 0,6/1 kV m 3.394.130         

Dây đồng trần xoắn (TCVN)

1 C-10
m

34.860              

2 C-50
m

173.840            

Cáp điện kế- 0,6/1 kV - TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)
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1 DK-CVV-2x4 (2x7/0.85)- 0,6/1 kV (TCVN 5935)
m

57.260              

2 DK-CVV-2x10 (2x7/1.35)- 0,6/1 kV (TCVN 5935)
m

115.090            

3 DK-CVV-2x35 - 0,6/1 kV (TCVN 5935)
m

309.710            

Cáp điều khiển - 0,6/1 kV - TCVN 5935 (2 → 37 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

1 DVV-2x1.5 (2x7/0.52) - 0,6/1 kV
m

21.160              

2 DVV-10x2.5 (10x7/0.67) - 0,6/1 kV
m

114.410            

3 DVV-19x4 (19x7/0.85) - 0,6/1 kV
m

327.600            

4 DVV-37x2.5 (37x7/0.67) - 0,6/1 kV
m

402.530            

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu- 0,6/1 kV - TCVN 5935 (2 

→ 37 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

1 DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) - 0,6/1 kV
m

40.050              

2 DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) - 0,6/1 kV
m

112.280            

3 DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) - 0,6/1 kV m 355.280            

Cáp trung thế treo-12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV - TCVN 5935 

(ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ 

PVC)

1 CX1V/WBC-95-12/20(24) kV
m

411.750            

2 CX1V/WBC-240-12/20(24) kV
m

968.740            

Cáp trung thế có màn chắn kim loại, có giáp bảo vệ-12/20(24) kV 

hoặc 12.7/22(24) kV - TCVN 5935/IEC 60502-3 (3 lõi, ruột đồng, có 

chống thấm, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, 

màn chắn kim loại cho từng lõi, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

1 CXV/SE-DSTA-3x50-12/20(24) kV
m

1.028.590         

2 CXV/SE-DSTA-3x400-12/20(24) kV
m

5.222.030         

Dây điện lực (AV)-0,6/1 kV

1 AV-16-0,6/1 kV
m

7.330                

2 AV-35-0,6/1 kV
m

13.450              

3 AV-120-0,6/1 kV
m

42.000              

4 AV-500-0,6/1 kV m 166.800            
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Dây nhôm lõi thép các loại : (ACSR-TCVN)

1 ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)
m

17.640              

2 ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)
m

34.170              

3 ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)
m

85.070              

Cáp vặn xoắn hạ thế - 0,6/1 kV -TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

1 LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột nhôm)
m

41.000              

Cầu dao

1 Cầu dao 2 pha: CD 20A-2P
cái

33.100              

2 Cầu dao 2 pha đảo: CDD 20A-2P
cái

42.300              

3 Cầu dao 3 pha: CD 30A-3P
cái

67.800              

4 Cầu dao 3 pha đảo: CDD 20A-3P
cái

65.700              

Ống luồn dây điện

1 Ống luồn tròn F16 dài 2,9 m
ống

20.420              

2 Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H
ống

23.700              

3 Ống luồn đàn hồi CAF-16
cuộn

190.880            

4 Ống luồn đàn hồi CAF-20
cuộn

265.100            

Cáp điện lực hạ thế chống cháy 0,6/1 kV - TCVN 5935/IEC 60331-

21, IEC 60332-3 CAT C, BS 6387 CAT C (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

FR-PVC)

1 CV/FR-1x25 - 0,6/1 kV
m

102.490            

2 CV/FR-1x240 - 0,6/1 kV
m

890.330            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cáp năng lượng mặt trời Solar cable H1Z2Z2-K (1,5 DC theo tiêu 

chuẩn EN 50618)

1 H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC
m

22.700              

2 H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC
m

32.400              
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3 H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC
m

1.246.000         

SƠN CÁC LOẠI

Công ty TNHH XDTM Hoàng Thái; Địa chỉ: Số nhà 20/3, Tổ 6, 

phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình (Văn bản số 

01/CBGSXD/2022 và  02/CBGSXD/2022ngày 01/8/2022)

PUTTY TRÁM TRÉT LOẠI TRỘN SẲN (READY MIXED) GỐC 

NHỰA ACRYLIC

1  Putty HANDYCOAT  INTERIOR (Nội Thất), thùng 25 kg
thùng

570.000            

2  Putty HANDYCOAT  INTERIOR (Nội Thất), thùng 5 kg
thùng

185.000            

3  Putty HANDYCOAT EXTERIOR (Ngoại thất), thùng 25 kg
Thùng

815.000            

4  Putty HANDYCOAT EXTERIOR (Ngoại thất), thùng 5 kg
Thùng

235.000            

5 HANDYCOAT EZ JOINT thùng 25 kg
Thùng

715.000            

HANDYCOAT EZ JOINT thùng 5 kg
Thùng

216.700            

MASTIC TRÁM TRÉT LOẠI TRỘN SẲN (READY MIXED) GỐC XI 

MĂNG
-                    

1 TERRAMIX SUPER - EX (trắng) - Bao 40 kg
Bao

536.700            

2 TERRAMIX SUPER -INT  (trắng) - Bao 40 kg
Bao

426.700            

SƠN  NƯỚC NỘI THẤT -                    

1 TERRAMATT - Thùng 25 kg
Thùng

845.000            

2 TERRAMATT - Thùng 5 kg
Thùng

251.700            

3 TERRALAST - Thùng 18 lít
Thùng

1.460.000         

4 TERRALAST - Thùng 5 lít
Thùng

411.700            

5 TERRATOP - Thùng 18 lít
Thùng

2.991.700         

6 TERRATOP - Thùng 5 lít
Thùng

961.700            

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT -                    

1 MAXILUX - Thùng 18 lít
Thùng

1.845.000         

2 MAXILUX - Thùng 5 lít
Thùng

573.300            

3 TERRASHIELD - Thùng 18 lít
Thùng

2.495.455         

4 TERRASHIELD - Thùng 5 lít
Thùng

675.000            

5 TERRASHIELD - Lon 1 lít
Thùng

176.700            

6 RENU - TILE - Thùng 18 lít
Thùng

3.415.000         

7 RENU - TILE - Thùng 5 lít
Thùng

1.066.700         
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8 VICOAT SUPER - Thùng 18 lít
Thùng

4.266.700         

9 VICOAT SUPER - Thùng 5 lít
Thùng

1.261.700         

CÁC SƠN ĐẶC BIỆT -                    

1 VELVET-TEX - Thùng 25 kg
Thùng

7.193.300         

2 VELVET-TEX - Thùng 5 kg
Thùng

1.930.000         

3 HANDYPLUS - Thùng 18 lít
Thùng

4.295.000         

4 HANDYPLUS - Thùng 5 lít
Thùng

1.048.300         

5 ANTIQUE STUCCO - Thùng 25 kg
Thùng

3.151.700         

6 ANTIQUE STUCCO - Thùng 5 kg
Thùng

755.000            

7 FRESCO - Thùng 5 kg
Thùng

923.300            

SƠN TẠO VÂN GAI TRANG TRÍ -                    

1 TERRACOAT SMOOTH  MR - Thùng 25 kg
Thùng

1.833.300         

2 TERRACOAT SMOOTH  MR - Thùng 5 kg
Thùng

440.000            

3 TERRACOAT SUPERFINE MR - Thùng 25 kg
Thùng

2.363.300         

4 TERRACOAT SUPERFINE MR - Thùng 5 kg
Thùng

560.000            

5 TERRACOAT STANDARD MR - Thùng 25 kg
Thùng

1.766.700         

6 TERRACOAT STANDARD MR - Thùng 5 kg
Thùng

440.000            

7 TERRACOAT EXCEL - Thùng 25 kg
Thùng

1.301.700         

8 TERRACOAT EXCEL - Thùng 5 kg
Thùng

325.000            

9 TERRACOAT TOPCOAT - Thùng 25 kg
Thùng

3.055.000         

10 TERRACOAT TOPCOAT - Thùng 5 kg
Thùng

880.000            

11 TERRACOAT GRANULE 1.5 mm - Thùng 25 kg
Thùng

1.893.300         

12 TERRACOAT GRANULE 1.5 mm - Thùng 25 kg
Thùng

495.000            

CỘT ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

CÔNG TY TNHH FSI VIỆT NAM (Số 29, Tổ 52, Phố Võng Thị, 

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)  -Văn 

bản số 0407/GLS ngày 14/7/2022

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG THƯƠNG HIỆU PHILIPS (CTY 

TNHH FSI VN) NHẬP KHẨU NGUYÊN BỘ 

1
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/ 

Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 9.675.000           
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2
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/ 

Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 9.797.000           

3
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 90W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V/ 

Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 9.990.000           

4
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 10.973.000         

5
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 120W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 11.933.000         

6
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 11.170.000         

7
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 150W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 13.183.000         

8
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 180W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 19.011.000         

9
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 220W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 21.869.000         

10
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 250W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 20.057.000         

11
Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 300W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 22.361.000         

12

Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 70W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây 

chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 11.546.000         

13

Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 80W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây 

chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 11.902.000         

14

Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 100W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây 

chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 12.183.000         

15

Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 120W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây 

chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 13.393.000         
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16

Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 140W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây 

chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 17.231.000         

17

Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 150W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây 

chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 14.427.000         

18

Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 180W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây 

chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 20.713.000         

19

Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 220W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây 

chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 23.218.000         

20

Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 250W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây 

chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 21.320.000         

21

Bộ đèn đường Philips LED RoadFlair Gen2 300W, hiệu suất phát quang 

bộ đèn >133lm/W, điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-

10V/Dali), IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây 

chuẩn Nema P7. Tuổi thọ bộ đèn 100.000hrs

Bộ 23.541.000         

ĐÈN PHA LED THƯƠNG HIỆU PHILIPS (CTY TNHH FSI VN) 

NHẬP KHẨU NGUYÊN BỘ 

1 Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 12.352.000         

2 Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 13.657.000         

3 Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 230W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 22.516.000         

4 Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 255W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 22.527.000         

5 Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 305W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 25.664.000         

6 Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 345W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 26.371.000         

7 Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>133lm/W, IP66, IK08. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 27.077.000         
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8

Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 100W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), 

IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema 

P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 13.439.000         

9

Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 150W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), 

IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema 

P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 16.884.000         

10

Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 200W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>133lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), 

IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema 

P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 17.059.000         

11

Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 300W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>125lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), 

IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema 

P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 28.968.000         

12

Bộ đèn pha Philips Tango G4 LED 380W, hiệu suất phát quang bộ đèn 

>125lm/W. điều chỉnh 5 cấp công suất (kết nối chuẩn 1-10V hoặc Dali), 

IP66, IK08, cổng kết nối điều khiển thông minh không dây chuẩn Nema 

P7. Tuổi thọ bộ đèn 50.000hrs

Bộ 31.040.000         

Công ty TNHH đầu tư SX & TM Hoàng Minh; Địa chỉ: SN53, 

LK01, KĐT An Hưng, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Văn 

bản số 01-08/HM-BGLS/2022 ngày 01/8/2022)

Đèn Đường LED HMSMD-02: Linh kiện: chíp Philips, nguồn Philips, 

Meanwell, chống sét 10/25kV Philips-  DIMMING và ngõ chờ kết nối 

thông minh, chống nhiễu từ, chịu môi trường muối mặn

1 Đèn LED HM SMD02 60W Bộ          8.600.000   

2 Đèn LED HM SMD02 100W Bộ          9.200.000   

3 Đèn LED HM SMD02 120W Bộ        10.650.000   

4 Đèn LED HM SMD02 150W Bộ        11.550.000   

5 Đèn LED HM SMD02 100W - DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ        11.820.000   

6 Đèn LED HM SMD02 120W - DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ        12.560.000   

7 Đèn LED HM SMD02 150W- DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ        13.980.000   

8 Đèn LED HM SMD02 200W- DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ        14.890.000   

9 Đèn LED HM SMD02 250W- DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ        15.650.000   

Đèn Đường LED HMSMD-36: Linh kiện: chíp Philips, nguồn Philips, 

chống sét 10kV Philips-  DIMMING và ngõ chờ kết nối chiếu sáng 

thông minh, chống nhiễu từ, chịu môi trường muối mặn

1 Đèn LED HM SMD36 50W-60W Bộ          7.900.000   

2 Đèn LED HM SMD36 100W Bộ          8.500.000   

3 Đèn LED HM SMD36 120W Bộ          9.600.000   

4 Đèn LED HM SMD36 150W Bộ        10.900.000   

5 Đèn LED HM SMD36 100W -  DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ          9.500.000   

6 Đèn LED HM SMD36 120W-  DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ        10.200.000   

7 Đèn LED HM SMD36 150W-  DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ        11.500.000   

8 Đèn LED HM SMD36 200W-  DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ        12.300.000   

9 Đèn LED HM SMD36 250W-  DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ        13.900.000   
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Đèn Đường LED HMSMD-45: Linh kiện: chíp Philips, nguồn Philips, 

chống sét 10kV Philips-  DIMMING và ngõ chờ giao tiếp kết nối chiếu 

sáng thông minh

1 Đèn LED HM SMD45 50W-60W Bộ          6.200.000   

2 Đèn LED HM SMD45 100W Bộ          6.890.000   

3 Đèn LED HM SMD45 120W Bộ          7.400.000   

4 Đèn LED HM SMD45 150W Bộ          8.300.000   

5 Đèn LED HM SMD45 100W- DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ          7.650.000   

6 Đèn LED HM SMD45 120W- DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ          8.390.000   

7 Đèn LED HM SMD45 150W- DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ          8.860.000   

Đèn Đường LED HMSMD-18: chíp LED Philips, driver Done, chống 

sét 10kV Philips-  DIMMING và ngõ chờ giao tiếp kết nối chiếu sáng 

thông minh

1 Đèn LED HM SMD18 50W-60W Bộ          4.300.000   

2 Đèn LED HM SMD18 100W Bộ          4.820.000   

3 Đèn LED HM SMD18 120W Bộ          5.460.000   

4 Đèn LED HM SMD18 150W Bộ          5.720.000   

5 Đèn LED HM SMD18 200W Bộ          5.960.000   

6 Đèn LED HM SMD18 100W - DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ          5.260.000   

7 Đèn LED HM SMD18 120W - DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ          5.950.000   

8 Đèn LED HM SMD18 150W - DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ          6.380.000   

9 Đèn LED HM SMD18 200W - DIM tiết giảm 5 cấp công suất. Bộ          6.850.000   

Thân cột đèn chiếu sáng Rời Cần  mạ kẽm nhúng nóng

1 Cột thép bát giác, tròn côn H=6m, D78- dày 3mm Cột          3.870.000   

2 Cột thép bát giác, tròn côn H=7m, D78- dày 3.5mm Cột          4.635.000   

3 Cột thép bát giác, tròn côn H=8m, D78- dày 3.5mm Cột          5.550.000   

4 Cột thép bát giác, tròn côn H=9m, D78- dày 4mm Cột          7.070.000   

5 Cột thép bát giác, tròn côn H=10m, D78- dày 4mm Cột          7.560.000   

6 Cần đèn Đơn CĐ cao 2m. Vươn 1.5m Cái          1.970.000   

7 Cần đèn Kép CK cao 2m. Vươn 1.5m Cái          2.350.000   

8 Cần cánh buồm Đơn lắp 1 đèn cao 1,64m, vươn 2,1m Cái          4.428.000   

9 Cần cánh buồm Đơn lắp 2 đèn cao 1,64m, vươn 2,5m Cái          4.743.000   

10 Cần cánh buồm Đôi lắp 2 đèn hai hướng cao 1,64m, vươn 2,5m Cái          5.670.000   

11 Cột đa giác 14m-130-5mm Cột        21.510.000   

12 Cột đa giác 17m-150-5mm Cột        26.955.000   

13 Lọng bán nguyệt bắt ≤4 đèn Bộ          2.700.000   

14 Lọng tròn bắt ≤8 đèn Bộ          4.311.000   

15 Cột đa giác nâng hạ 25m+ giàn nâng hạ(trọn bộ) Cột      186.000.000   

Cột trang trí hiện đại/cổ điển - đế gang/ nhôm lắp bóng LED trang trí

1 Cột trang trí hiện đại HMTT C01 - cao 3,0m L1Φ114mm, L2Φ76mm Cột          4.350.000   

2 Cột trang trí hiện đại HMTT C02 - cao 3,5m L1Φ141mm, L2Φ89mm Cột          5.260.000   

3 Đầu đèn trang trí hiện đại HMTT LED 01 - 35/50W Bộ          4.980.000   
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4 Đầu đèn trang trí hiện đại HMTT LED 02 - 35/50W Bộ          5.650.000   

5
Cột đế gang thân gang DC-05B cao 3.7m + chùm, cầu và led bup 

12/15W
Cột          9.350.000   

6 Cột đế gang thân gang DC-06 cao 3.7m + chùm, cầu và led bup 12/15W Cột          6.100.000   

7
Cột đế gang thân nhôm Nuovo cao 3.7m + chùm, cầu và led bup 

12/15W
Cột          8.760.000   

8 Cột đế gang thân gang Banian cao 3.2m + chùm, cầu và led bup 12/15W Cột          6.400.000   

Phụ kiện chiếu sáng

1 Tủ điện ĐKCS Kt1000x600x350mm Aptomat tổng Chint vn ≤100A Bộ        14.550.000   

2 Tủ điện ĐKCS Kt1200x600x350mm Aptomat tổng Chint vn ≤100A Bộ        16.800.000   

3 Tủ 6 công tơ composite Kt:1200x700x450mm (công tơ điện lực cấp). Bộ        18.560.000   

4 Tủ 6 công tơ composite Kt:1200x700x450mm (công tơ điện lực cấp). Bộ        20.900.000   

5 Tủ 12 công tơ composite Kt:1200x700x450mm (công tơ điện lực cấp). Bộ        22.850.000   

NHỰA ĐƯỜNG

Công ty TNHH nhựa đường PETROLIMEX  (Văn bản số 410A/CV-

PLC.NĐ-TTPC ngày 01/7/2022) - áp dụng từ ngày 01/7/2022

Loại nhựa đường - xá

1 Nhựa đường  60/70  - xá Kg 17.800              

2 Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1 Kg 16.900              

3 Nhũ tương gốc Axit 60% - xá Kg 17.300              

4 Nhựa đường nhũ tương CRS2 - xá Kg 17.900              

5 Nhựa đường polime PMB 1 - xá Kg 24.400              

6 Nhựa đường polime PMB 3 - xá Kg 24.900              

7 Nhựa đường lỏng MC70 - xá Kg 23.500              

Loại nhựa đường - phuy

1 Nhựa đường 60/70  - phuy Kg 19.600              

2 Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1 Kg 19.400              

3 Nhựa đường nhũ tương CRS2 - phuy Kg 20.400              

4 Nhựa đường lỏng MC70 - phuy Kg 26.000              

NHIÊN LIỆU

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex (Thông cáo báo chí số 

23/2022/PLX-TCBC ngày 21/7/2022)

1 Xăng  E5 RON 92 - II lít 23.245              

2 Dầu điezen DO 0,05 S - II lít 23.036              
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STT  Danh mục vật liệu Đơn vị
 Giá thông báo 

(không có VAT ) 

GIÁ ĐẤT SAN LẤP (Văn bản số 1686/SXD-KT&VLXD ngày 

16/5/2022, Văn bản số 1313/STC-QLG&CS ngày 17/5/2022 của Sở 

Tài chính, Văn bản số 2562/CTHBI-KK ngày 19/5/2022 của Cục 

Thuế Hòa Bình, Văn bản số 1705/STNMT-KS ngày 19/5/2022 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường )

giá đất san lấp chỉ tính chi phí khai thác và các chi phí về khoáng sản tại  

các dự án được thẩm định thiết kế có lương đất dôi dư và đất dôi dư từ 

các giấy phép san hạ cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp cấp cho hộ gia 

đình  (cơ sở tính toán là chi phí thiết bị thi công, giá nhân công, và các 

chi phí theo quy định về khoáng sản, gồm: tiền cấp quyền, thuế tài 

nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định)

1 Gía đất cấp I làm vật liệu san lấp m3 19.947

2 Gía đất cấp II làm vật liệu san lấp m3 21.912

3 Gía đất cấp III làm vật liệu san lấp m3 24.162
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Thông báo tại

Mỏ đá tại xã Vĩnh 

Tiến, huyện Kim Bôi

nt

nt

nt

nt

Kho trung chuyển tại 

xã phú cường, huyện 

tân lạc, tỉnh Hòa Bình

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

PHỤ LỤC 

GIÁ MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THÁNG 7 NĂM 2022

(Kèm theo Văn bản số:   2837 /SXD - KT&VLXD  ngày 12 tháng  08 năm 2022 của Sở Xây dựng)

Đơn vị tính: Đồng
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Thông báo tại

thành phố Hòa Bình

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt
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Thông báo tại

nt

nt

Địa bàn tỉnh Hòa 

Bình

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt
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Thông báo tại

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Tại TP HB

Tại TPHB

nt

nt

nt
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Thông báo tại

nt

nt

nt

Tại TPHB

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Tại TPHB

nt

Tại TPHB

Tại TPHB

nt

nt

nt

Tại TPHB

nt

nt

nt

nt

Tại TPHB

nt

nt

nt

nt
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Thông báo tại

Tại TPHB

nt

nt

nt

nt

Tại TPHB

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt
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Thông báo tại

nt

nt

nt

nt

Tại TPHB

nt
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Thông báo tại

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Toàn bộ địa bàn tỉnh 

Hoà Bình

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt
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Thông báo tại

nt

nt
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nt
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Thông báo tại
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nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

31/42



Thông báo tại
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Thông báo tại

nt
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Thông báo tại
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Thông báo tại

nt

Thành phố Hòa Bình

nt

nt

nt

nt

nt
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Thông báo tại
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Địa bàn tỉnh Hòa 

Bình
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Thông báo tại

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

37/42



Thông báo tại
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Thông báo tại

nt
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nt
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nt

 địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 
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Thông báo tại

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

40/42



Thông báo tại

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

 nt 

Thượng Lý, Hồng 

Bàng, TP Hải Phòng

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Tỉnh Hòa Bình

nt

nt

41/42



Thông báo tại

Địa bàn tỉnh Hòa 

Bình
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